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I Đại học chính quy

a Chương trình đại trà

.. Ngành …

b Chương trình tiên tiến

… Ngành …

c
Chương trình giảng dạy
 bằng Tiếng Anh

… Ngành …

d Chương trình …

… Ngành …

…

II Cao đẳng chính quy

a Chương trình đại trà

1 CĐSP Toán K17 2015 40 37 16 18

2 CĐSP Tiếng Anh K17 2015 39 39 1 1 29 8

3 CĐSP Mỹ thuật K17 2015 2 1 1

4 CĐSP Ngữ Văn K17 2015 47 46 4 28 14

5 CĐSP Tin học K17 2015 13 4 2 2

6 CĐGD Tiểu học K16A 2015 1 1

7 CĐGD Tiểu học K16B 2015 1 1

8 CĐGD Tiểu học K17 2015 57 54 2 38 14

9 CĐGD Mầm non K17 2015 58 57 30 27

10 CĐGD Mầm non K16 2015 1 1

11 CĐ QTVP K17 2015 18 18 2 10 6

12 CĐ Kế toán K17 2015 27 21 1 11 9

13 CĐSP Lý - Hóa K8 2016 23 22 9 13

14 CĐSP Sinh - KTNN K18 2016 14 14 4 8 2

15 CĐSP Tin học K18 2016 7 3 1 2

16 CĐSP Tin học K17 2016 3 3

17 CĐ Kế toán K18 2016 7 6 3 3

18 CĐSP Địa - Sử K18 2016 28 26 11 15

19 CĐSP Âm nhạc K18 2016 4 4 4

20 CĐGD Tiểu học K18A 2016 50 49 5 31 13

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 8448/BGD-ĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân loại tốt nghiệp (%)

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
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21 CĐGD Tiểu học K18B 2016 52 52 1 5 27 19

22 CĐGD Tiểu học K17 2016 1 1

23 CĐGD Mầm non K18A 2016 42 39 4 19 16

24 CĐGD Mầm non K18B 2016 41 37 4 18 15

25 CĐSP Tiếng anh K18 2016 40 38 3 28 7

b Chương trình …

… Ngành …

… …

III Sau đại học


